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1 Võ Hoàng Oanh 08DHTP6 2005170511 2005170511@hufi.edu.vn 08h00 sáng ngày 12/12/2021

2 Võ Thị Thu Linh 08DHTP7 2005170080 2005170080@hufi.edu.vn 08h00 sáng ngày 12/12/2021

3 Chu Bảo Hương 10DHLTP 2205200018 2205200018@hufi.edu.vn 08h00 sáng ngày 12/12/2021

4 Trần Minh Tuyến 10DHLTP 2205200060 2205200060@hufi.edu.vn 08h00 sáng ngày 12/12/2021

5 Đặng Quốc Cường 10DHLTP1 2205200004 2205200004@hufi.edu.vn 08h00 sáng ngày 12/12/2021

6 Điệp Hoài Vũ 10DHLTP1 2205200062 2205200062@hufi.edu.vn 08h00 sáng ngày 12/12/2021

7 Nguyễn Hoàng Thuỷ Tiên 10DHLTP1 2205200052 2205200052@hufi.edu.vn 08h00 sáng ngày 12/12/2021

8 Nguyễn Ngọc Phương Linh 10DHLTP1 2205200021 2205200021@hufi.edu.vn 08h00 sáng ngày 12/12/2021

9 Nguyễn Thị Huyền 10DHLTP1 2205200014 2205200014@hufi.edu.vn 08h00 sáng ngày 12/12/2021

10 Nguyễn Văn Trường Anh 10DHLTP1 2205200001 2205200001@hufi.edu.vn 08h00 sáng ngày 12/12/2021

11 Nhữ Thị Tâm 10DHLTP1 2205200040 2205200040@hufi.edu.vn 08h00 sáng ngày 12/12/2021

12 Đỗ Thị Nga 10DHLTP2 2205200024 2205200024@hufi.edu.vn 08h00 sáng ngày 12/12/2021

13 Hồ Thị Thúy Diệu 10DHLTP2 2205200065 2205200065@hufi.edu.vn 08h00 sáng ngày 12/12/2021

14 Huỳnh Lê Chí Tâm 10DHLTP2 2205200039 2205200039@hufi.edu.vn 08h00 sáng ngày 12/12/2021

15 Lê Thị Kim Ngân 10DHLTP2 2205200026 2205200026@hufi.edu.vn 08h00 sáng ngày 12/12/2021

16 Nguyễn Hữu Tân 10DHLTP2 2205200041 2205200041@hufi.edu.vn 08h00 sáng ngày 12/12/2021

17 Nguyễn Ngọc Kiều Phương 10DHLTP2 2205200036 2205200036@hufi.edu.vn 08h00 sáng ngày 12/12/2021

18 Nguyễn Ngọc Khánh Vy 10DHLTP2 2205200064 2205200064@hufi.edu.vn 08h00 sáng ngày 12/12/2021

19 Nguyễn Thị Kim Tuyến 10DHLTP2 2205200059 2205200059@hufi.edu.vn 08h00 sáng ngày 12/12/2021

20 Nguyễn Thị Phương Thùy 10DHLTP2 2205200048 2205200048@hufi.edu.vn 08h00 sáng ngày 12/12/2021

21 Nguyễn Thị Thanh Hiền 10DHLTP2 2205200012 2205200012@hufi.edu.vn 08h00 sáng ngày 12/12/2021

22 Nguyễn Thị Thùy Trang 10DHLTP2 2205200056 2205200056@hufi.edu.vn 08h00 sáng ngày 12/12/2021

23 Phạm Thị Anh Thư 10DHLTP2 2205200051 2205200051@Hufi.edu.vn 08h00 sáng ngày 12/12/2021

24 Quang Thị Ánh Tuyết 10DHLTP2 2205200061 2205200061@hufi.edu.vn 08h00 sáng ngày 12/12/2021

25 Nguyễn Ngọc Thơ 10DHLTP2 2205200046 2205200046@hufi.edu.vn 08h00 sáng ngày 12/12/2021

26 Nguyễn Trường Thi 10DHLTP2 2205200045 2205200045@hufi.edu.vn 08h00 sáng ngày 12/12/2021

27 đoàn đức sỹ 15cdtp 3005150280 3005150280@hufi.edu.vn 08h00 sáng ngày 12/12/2021

28 HÀ Ái Nhật 17CDTP2 3005176501 3005176501@hufi.edu.vn 08h00 sáng ngày 12/12/2021

29 Trần Thị Như Quỳnh 09DHDB2 2022180088 2022180088@hufi.edu.vn 08h00 sáng ngày 12/12/2021

30 Võ Thị Thu Hiền 09DHDB2 2022181021 2022181021@hufi.edu.vn 08h00 sáng ngày 12/12/2021

31 Trần Thị Yến Linh 09DHTP1 2005181130 2005181130@hufi.edu.vn 08h00 sáng ngày 12/12/2021

32 Hoàng Thị Mỹ Tiên 09DHTP2 2005181302 2005181302@hufi.edu.vn 08h00 sáng ngày 12/12/2021

33 Nguyễn Thành Sang 09DHTP3 2005181250 2005181250@hufi.edu.vn 08h00 sáng ngày 12/12/2021

34 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 09DHTP5 2005180561 2005180561@hufi.edu.vn 08h00 sáng ngày 12/12/2021

35 Phan Thị Thùy Dương 09DHTP5 2005180568 2005180568@hufi.edu.vn 08h00 sáng ngày 12/12/2021

36 Vũ Đoàn Long 09DHTP8 2005181141 2005181141@hufi.edu.vnn 08h00 sáng ngày 12/12/2021

37 Nguyễn Xuân Vương 09DHTP9 2005181367 2005181367@hufi.edu.vn 08h00 sáng ngày 12/12/2021

38 Lý Trung Toàn 10DHDB1 2022190297 2022190297@hufi.edu.vn 08h00 sáng ngày 12/12/2021

39 Nguyễn Trần Diệu Trinh 10DHDB1 2022190304 2022190304@hufi.edu.vn 08h00 sáng ngày 12/12/2021

40 Bùi Thị Hữu Hoà 10DHTP1 2005191093 2005191093@hufi.edu.vn 08h00 sáng ngày 12/12/2021

41 Nguyễn Đức Duy 10DHTP10 2005191608 2005191608@hufi.edu.vn 08h00 sáng ngày 12/12/2021

42 Nguyễn Mai Hồng Tâm 10DHTP10 2005190575 2005190575@hufi.edu.vn 08h00 sáng ngày 12/12/2021

43 Trần Thị Trang 10DHTP11 2005190732 2005190732@hufi.edu.vn 08h00 sáng ngày 12/12/2021

44 Lê Thị Kim Ngân 10DHTP12 2005191611 2005191611@hufi.edu.vn 08h00 sáng ngày 12/12/2021

45 Lê Thị Ninh 10DHTP2 2005190486 2005190486@hufi.edu.vn 08h00 sáng ngày 12/12/2021

46 Lưu Ngọc Mai 10DHTP2 2005191155 2005191155@hufi.edu.vn 08h00 sáng ngày 12/12/2021

47 Nguyễn Thị Thanh Vy 10DHTP3 2005190847 2005190847@hufi.edu.vn 08h00 sáng ngày 12/12/2021

48 Lê Bích Triều 10DHTP4 2005190734 2005190734@hufi.edu.vn 19h00 tối ngày 07/12/2021

49 Đặng Thanh Hải 10DHTP5 2005190168 2005190168@hufi.edu.vn 19h00 tối ngày 07/12/2021

50 Đặng Thị Thúy Nga 10DHTP5 2005191518 2005191518@hufi.edu.vn 19h00 tối ngày 07/12/2021

51 Đỗ Ngọc Yến Phương 10DHTP5 2005190519 2005190519@hufi.edu.vn 19h00 tối ngày 07/12/2021

52 Lê Kim Thoa 10DHTP5 2005190618 2005190618@hufi.edu.vn 19h00 tối ngày 07/12/2021

53 Nguyễn Ngọc Hân 10DHTP5 2005190173 2005190173@hufi.edu.vn 19h00 tối ngày 07/12/2021

54 Trà Minh Tiến 10DHTP5 2005190683 2005190683@hufi.edu.vn 19h00 tối ngày 07/12/2021

55 Trần Hữu Bằng 10DHTP5 2005190072 2005190072@hufi.edu.vn 19h00 tối ngày 07/12/2021

56 Huỳnh Hữu Thông 10DHTP6 2005190621 2005190621@hufi.edu.vn 19h00 tối ngày 07/12/2021

57 Lê Hồng Thái 10DHTP7 2005190579 2005190579@hufi.edu.vn 19h00 tối ngày 07/12/2021

58 Mai Thị Thiện 10DHTP7 2005190609 2005190609@hufi.edu.vn 19h00 tối ngày 07/12/2021

59 Ngô Thị Tuyết Kiều 10DHTP7 2005190253 2005190253@Hufi.edu.vn 19h00 tối ngày 07/12/2021

60 Nguyễn Thị Minh Tâm 10DHTP7 2005191249 2005191249@hufi.edu.vn 19h00 tối ngày 07/12/2021

61 Nguyễn Thị Thanh Tiền 10DHTP7 2005190686 2005190686@hufi.edu.vn 19h00 tối ngày 07/12/2021

62 Phạm Thị Thu Hiền 10DHTP7 2005190196 2005190196@hufi.edu.vn 19h00 tối ngày 07/12/2021

63 Trương Thị Cẩm Sang 10DHTP7 2005191243 2005191243@hufi.edu.vn 19h00 tối ngày 07/12/2021

64 Trần Thị Yến Nhi 10DHTP9 2005190444 2005190444@hufi.edu.vn 19h00 tối ngày 07/12/2021

65 Lê Thanh Nhàn 10ĐHLTP2 2205200030 2205200030@hufi.edu.vn 19h00 tối ngày 07/12/2021

66 Trang Thị Ngọc Giàu 10ĐHTP7 2005190161 2005190161@hufi.edu.vn 19h00 tối ngày 07/12/2021

67 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 10ĐHTPA0 2005191605 2005191605@hufi.edu.vn 19h00 tối ngày 07/12/2021

68 Nguyễn Thị Bích Thủy 11DBDB1 2022209001 2022209001@hufi.edu.vn 19h00 tối ngày 07/12/2021

69 Lê Ngọc Minh Thư 11DHDB1 2022200025 2022200025@hufi.edu.vn 19h00 tối ngày 07/12/2021

70 Nguyễn Ngọc Kim Ngân 11DHDB1 2022200027 2022200026@hufi.edu.vn 19h00 tối ngày 07/12/2021

71 Nguyễn Thị Uyển Nhi 11DHDB1 2022200081 2022200081@hufi.edu.vn 19h00 tối ngày 07/12/2021

72 Nguyễn Văn Lê Phước 11DHDB1 2022200050 2022200050@hufi.edu.vn 19h00 tối ngày 07/12/2021
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73 Phạm Nguyễn Ngọc Dung 11DHDB1 2022200220 2022200330@hufi.edu.vn 19h00 tối ngày 07/12/2021

74 Dương Thị Thu Hoài 11DHDB2 2022200014 2022200014@hufi.edu.vn 19h00 tối ngày 07/12/2021

75 HUỲNH NHẬT HÀO 11DHDB2 2022200327 2022200327@hufi.edu.vn 19h00 tối ngày 07/12/2021

76 Lê Tấn Phát 11DHDB2 2022200404 2022200404@hufi.edu.vn 19h00 tối ngày 07/12/2021

77 PHẠM NHẬT HÀO 11DHDB2 2022200326 2022200326@hufi.edu.vn 19h00 tối ngày 07/12/2021

78 lê nguyễn phương tài 11DHDB3 2022208726 2022208726@hufi.edu.vn 19h00 tối ngày 07/12/2021

79 Chiêu Nhả Uyên 11DHTP1 2005200395 2005200395@hufi.edu.vn 19h00 tối ngày 07/12/2021

80 Đặng Thị Minh Châu 11DHTP1 2005200708 2005200708@hufi.edu.vn 19h00 tối ngày 07/12/2021

81 Lê Hửu Kha 11DHTP1 2005201091 2005201091@hufi.edu.vn 19h00 tối ngày 07/12/2021

82 Lê Thị Linh Phương 11DHTP1 2005200274 2005200274@hufi.edu.vn 19h00 tối ngày 07/12/2021

83 LÊ THỊ THU HÀ 11DHTP1 2005200330 2005200330@hufi.edu.vn 19h00 tối ngày 07/12/2021

84 Phạm Thị Thanh Tâm 11DHTP1 2005200296 2005200296@hufi.edu.vn 19h00 tối ngày 07/12/2021

85 TRẦN TỐ QUYÊN 11DHTP1 2005200084 2005200084@hufi.edu.vn 19h00 tối ngày 07/12/2021

86 Võ Thu Hân 11DHTP1 2005200141 2005200141@hufi.edu.vn 19h00 tối ngày 07/12/2021

87 Cao Thị Trúc Ngân 11DHTP10 2005202080 2005202080@hufi.edu.vn 19h00 tối ngày 07/12/2021

88 Lê Tuấn Anh 11DHTP10 2005202003 2005202003@hufi.edu.vn 19h00 tối ngày 07/12/2021

89 Nguyễn Kiều Phương 11DHTP10 2005201009 2005201009@hufi.edu.vn 19h00 tối ngày 07/12/2021

90 Trương Đức Quy 11DHTP10 2005202122 2005202122@hufi.edu.vn 19h00 tối ngày 07/12/2021

91 Bùi Đức Hùng 11DHTP11 2005201378 2005201378@hufi.edu.vn 19h00 tối ngày 07/12/2021

92 Hoàng Thị Hà vy 11DHTP11 2005201146 2005201146@hufi.edu.vn 19h00 tối ngày 07/12/2021

93 Nguyễn Thị Thúy Hằng 11DHTP11 2005200286 2005200286@hufi.edu.vn 19h00 tối ngày 07/12/2021

94 Trương Thị Quỳnh Như 11DHTP11 2005200757 2005200757@hufi.edu.vn 19h00 tối ngày 07/12/2021

95 Tô Thành Đạt 11DHTP12 2005208158 2005208158@hufi.edu.vn 19h00 tối ngày 08/12/2021

96 Trương Đình Tiến 11DHTP12 2005202160 2005202160@hufi.edu.vn 19h00 tối ngày 08/12/2021

97 Đào Thị Lan 11DHTP13 2005208299 2005208299@hufi.edu.vn 19h00 tối ngày 08/12/2021

98 Đinh Lê Như Quỳnh 11DHTP13 2005208215 2005208215@hufi.edu.vn 19h00 tối ngày 08/12/2021

99 Hà Lê Minh Sơn 11DHTP13 2005208354 2005208354@hufi.edu.vn 19h00 tối ngày 08/12/2021

100 HỒ NHƯ TRÚC 11DHTP13 2005208497 2005208497@hufi.edu.vn 19h00 tối ngày 08/12/2021

101 Huỳnh Bảo Hân 11DHTP13 2005208168 2005208168@hufi.edu.vn 19h00 tối ngày 08/12/2021

102 Lê Trung Kiên 11DHTP13 2005208376 2005208376@hufi.edu.vn 19h00 tối ngày 08/12/2021

103 Lưu Gia Huy 11DHTP13 2005208336 2005208336@hufi.edu.vn 19h00 tối ngày 08/12/2021

104 Nguyễn Gia Tú 11DHTP13 2005208281 2005208281@hufi.edu.vn 19h00 tối ngày 08/12/2021

105 Nguyễn Ngọc Thuận 11DHTP13 2005208402 2005208402@hufi.edu.vn 19h00 tối ngày 08/12/2021

106 Nguyễn Thị Minh Thư 11DHTP13 2005208279 2005208279@hufi.edu.vn 19h00 tối ngày 08/12/2021

107 Nguyễn Thị Ngọc Thắm 11DHTP13 2005208271 2005208271@hufi.edu.vn 19h00 tối ngày 08/12/2021

108 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa 11DHTP13 2005208411 2005208411@hufi.edu.vn 19h00 tối ngày 08/12/2021

109 Phạm Ngọc Trâm 11DHTP13 2005208189 2005208189@hufi.edu.vn 19h00 tối ngày 08/12/2021

110 Phạm Thị Yến Linh 11DHTP13 2005208358 2005208358@hufi.edu.vn 19h00 tối ngày 08/12/2021

111 Phan Minh Quân 11DHTP13 2005208334 2005208334@hufi.edu.vn 19h00 tối ngày 08/12/2021

112 Phan Ngọc Thường Đoan 11DHTP13 2005208460 2005208460@hufi.edu.vn 19h00 tối ngày 08/12/2021

113 Nguyễn Minh Trúc 11DHTP14 2005208194 2005208194@hufi.edu.vn 19h00 tối ngày 08/12/2021

114 Đặng Thái Dương 11DHTP15 2005208234 2005208234@hufi.edu.vn 19h00 tối ngày 08/12/2021

115 Nguyễn Hoài Phúc 11DHTP15 2005208186 2005208186@hufi.edu.vn 19h00 tối ngày 08/12/2021

116 Phạm Thị Bích Hường 11DHTP15 2005208192 2005208192@hufi.edu.vn 19h00 tối ngày 08/12/2021

117 Trần Lê Anh Thư 11DHTP15 2005208206 2005208206@hufi.edu.vn 19h00 tối ngày 08/12/2021

118 Cao Huynh Tuong An 11DHTP16 2005208437 2005208437@hufi.edu.vn 19h00 tối ngày 08/12/2021

119 Lê trọng phương 11DHTP16 2005208611 2005208611@hufi.edu.vn 19h00 tối ngày 08/12/2021

120 Lê Võ Nhật Minh 11DHTP16 2005208570 2005208570@hufi.edu.vn 19h00 tối ngày 08/12/2021

121 Nguyễn Thị Chiến Hồng 11DHTP16 2005208167 2005208167@hufi.edu.vn 19h00 tối ngày 08/12/2021

122 Trần Thị Mỹ Lệ 11DHTP16 2005208346 2005208346@hufi.edu.vn 19h00 tối ngày 08/12/2021

123 Nguyễn Ngọc Lan Hương 11DHTP3 2005200908 2005200908@hufi.edu.vn 19h00 tối ngày 08/12/2021

124 Nguyễn Thị Lan Huy 11DHTP3 2005201320 2005201320@hufi.edu.vn 19h00 tối ngày 08/12/2021

125 Võ Thị Phượng Hằng 11DHTP3 2005200651 2005200651@hufi.edu.vn 19h00 tối ngày 08/12/2021

126 Nguyễn Hoài Mỹ Tâm 11DHTP5 2005200647 2005200647@hufi.edu.vn 19h00 tối ngày 08/12/2021

127 Nguyễn Quốc Huy 11DHTP5 2005200237 2005200537@hufi.edu.vn 19h00 tối ngày 08/12/2021

128 Phạm Thanh Điền 11DHTP5 2005200589 2005200589@hufi.edu.vn 19h00 tối ngày 08/12/2021

129 Trịnh Sông Hương 11DHTP5 2005200147 2005200147@hufi.edu.vn 19h00 tối ngày 08/12/2021

130 Võ Hữu Hồng Chi 11DHTP5 2005201175 2005201175@hufi.edu.vn 19h00 tối ngày 08/12/2021

131 Phan Hoàng Yến 11DHTP6 2005200605 2005200605@hufi.edu.vn 19h00 tối ngày 08/12/2021

132 Hồ Thị Huỳnh Như 11DHTP7 2005200239 2005200239@hufi.edu.vn 19h00 tối ngày 08/12/2021

133 Lê Thị Mỹ Hường 11DHTP7 2005200529 2005200529@hufi.edu.vn 19h00 tối ngày 08/12/2021

134 ngô thanh trúc 11DHTP7 2005201065 2005201065@hufi.edu.vn 19h00 tối ngày 08/12/2021

135 Nguyễn Lê Chi Hins 11DHTP7 2005201321 2005201321@hufi.edu.vn 19h00 tối ngày 08/12/2021

136 Nguyễn Thị Quế Trân 11DHTP7 2005200238 2005200238@hufi.edu.vn 19h00 tối ngày 08/12/2021

137 Từ Phương Hồng 11DHTP8 2005202043 2005202043@hufi.edu.vn 19h00 tối ngày 08/12/2021

138 Nguyễn Lê Hà My 11DHTP9 2005202078 2005202078@hufi.edu.vn 19h00 tối ngày 08/12/2021

139 Nguyễn Thị Diễm Chinh 11DHTP9 2005202011 2005202011@hufi.edu.vn 19h00 tối ngày 08/12/2021

140 Phan Nguyễn Trường Nhật 11DHTP9 2005202095 2005202095@hufi.edu.vn 19h00 tối ngày 08/12/2021

141 Trịnh Quốc Thắng 11DHTP9 2005202138 2005202138@hufi.edu.vn 19h00 tối ngày 08/12/2021

142 Võ Anh Tuyết Nhi 11DHTP9 2005202102 2005202102@hufi edu.vn 19h00 tối ngày 08/12/2021

143 Nguyễn Duy Hùng 11DHTPD 2005200664 2005200664@hufi.edu.vn 19h00 tối ngày 08/12/2021
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